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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Bé Hiền 

Các H thẩm nhân dân: 1. Bà Trần Thị Dung 

                                         2. Bà Đỗ Thị Lệ Hằng                                      

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Quốc Sang – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 300/2021/TLST-DS 

ngày 20 tháng 10 năm 2021về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản, theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 835/2021/QĐST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2021 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Dương Thúy P, sinh năm 1971. 

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Cái K, phường Cái K, quận N, thành phố Cần 

Thơ. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Trần Nguyễn 

Duy T – thuộc Văn phòng luật sư Trần Thanh Phong- Đoàn Luật sư thành phố Cần 

Thơ. Có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Trần Thị Phú H, sinh năm 1968. 

Địa chỉ hộ khẩu thường trú: khu vực S, phường An K, quận, thành phố Cần 

Thơ. 

Địa chỉ liên hệ: Mạc Đỉnh C, phường An C, quận Ninh K, thành phố Cần Thơ. 

Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, nguyên đơn bà Dương Thúy P 

trình bày và yêu cầu: 
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Do mối quan hệ quen biết nên bà có tin tưởng cho bà Trần Thị Phú H vay tiền 

nhiều lần, và mỗi lần cho bà H vay tiền bà đều yêu cầu lập văn bản để làm chứng cứ. 

Cụ thể các lần vay tiền như sau: 

+ “Hợp đồng vay tiền” ngày 11/6/2020 với số tiền 400.000.000 đồng (Bốn trăm 

triệu đồng), lãi suất trả hàng tháng theo quy định pháp luật. 

  + “Hợp đồng vay tiền” ngày 23/7/2020 với số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm 

triệu đồng), lãi suất trả hàng tháng theo quy định pháp luật. 

  + “Giấy vay tiền” ngày 06/10/2020 với số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng), lãi suất trả hàng tháng là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

  + “Giấy vay tiền” ngày 7/11/2021 với số tiền 1.550.000.000 đồng (Một tỷ năm 

trăm năm mươi triệu đồng), lãi suất trả hàng tháng là 3%. 

  + “Giấy vay tiền” ngày 24/7/2020 với số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi 

triệu đồng), lãi suất trả hàng tháng là 3%. 

Tổng cộng của 05 lần vay tiền là 2.330.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm ba mươi 

triệu đồng). 

Để đảm bảo cho những khoản vay này thì bà đều buộc bà Trần Thị Phú H phải 

cam kết thanh toán nợ gốc và lãi hàng tháng theo như thỏa thuận cùng việc nếu bà H 

làm trái thỏa thuận thì sẽ phát mãi tài sản để trả nợ và lãi cho bà. Cụ thể, bà H có đưa 

cho bà giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CH03044 (số phát hành CR 875403) do Ủy ban nhân dân quận 

Ninh Kiều cấp ngày 07/11/2019 đứng tên Trần Thị Phú H. 

Tuy nhiên, kể từ thời điểm lập những văn bản nêu trên, bà H không thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi cho bà đúng hạn nên bà và bà H đã thỏa thuận chốt 

lại số tiền bà H phải trả là 1.850.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng) 

với lãi suất 3%/tháng theo thỏa thuận kể từ tháng 3/2021, tháng sau nếu trả tiền lãi 

đúng hẹn sẽ làm lại hợp đồng tổng nợ. Nhưng sau đó, bà H không thực hiện thỏa thuận 

và không làm lại Hợp đồng tổng nợ như đã thỏa thuận. 

Do vậy, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà Trần Thị Phú H trả cho bà số tiền 

1.850.000.000 đồng cùng lãi suất theo quy định pháp luật kể từ tháng 03/2021 đến khi 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Bị đơn bà Trần Thị Phú H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt 

trong suốt quá trình tố tụng nên không ghi nhận được ý kiến. 

Tại phiên Tòa: 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Dương Thúy P- Luật sư Trần 

Nguyễn Duy Th trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn bởi qua các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đã thể hiện rõ việc 
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bà Trần Thị Phú H có nhiều lần vay tiền bà Dương Thúy P. Tất cả có 06 biên nhận 

nhưng thời điểm khởi kiện vào tháng 10/2021 bà P chỉ tìm thấy 05 biên nhận với tổng 

số tiền vay là 2.330.000.000 đồng (còn 01 biên nhận số tiền 600.000.000 đồng bà 

Dương Thúy P đang tực hiện thủ khởi kiện sau khi tìm thấy biên nhận gốc) với lãi suất 

theo thỏa thuận là 3%/tháng. Tuy nhiên, quá trình các bên thực hiện giao dịch, bà H 

đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ cho bà P, tính từ thời điểm tháng 03/2021 bà H còn nợ bà 

P lại số tiền 1.850.000.000 đồng. Hai bên có ngồi lại trao đổi chốt nợ với nhau (bà P 

có ghi âm lại và đã nộp nội dung đoạn ghi âm cho Tòa án), các bên thỏa thuận khi bà 

H trả nợ gốc và lãi cho bà P vào tháng 4/2021 các bên sẽ lập biên nhận nợ mới nhưng 

sau đó bà H không thực hiện thỏa thuận. Do đó bà P yêu cầu Tòa án buộc bà Trần Thị 

Phú H trả số tiền nợ gốc là 1.850.000.000 đồng cùng lãi suất 1%/tháng tính từ ngày 

15/03/2021 đến khi bà H trả dứt nợ cho bà P. Số tiền lãi tạm tính đến ngày xét xử sơ 

thẩm là 219.500.000 đồng. Bà P thống nhất làm tròn tiền lãi là 219.000.000 đồng. 

- Bà Dương Thúy P thống nhất với yêu cầu và lời trình bày của người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp Luật sư Trần Nguyễn Duy Th.  

- Phát biểu của đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa:  

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án 

cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng theo quy định của pháp luật.  

- Về sự vắng mặt của bị đơn: Tòa án đã tiến hành triệu tập hợp lệ đối với bà 

Trần Thị Phú H để tham gia tố tụng nhưng đương sự này vẫn vắng mặt. Do đó, căn 

cứ Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án đưa vụ kiện ra xét xử là đúng 

quy định. 

- Về nội dung giải quyết vụ án: Thấy rằng, căn cứ vào 05 biên nhận nợ được ký 

kết giữa bà Dương Thúy P và bà Trần Thị Phú H thì số tiền bà H vay của bà P là 

2.330.000.000 đồng. Từ khi vay, bà P cho rằng tính đến tháng 03/2021 bà H còn nợ 

lại bà số tiền 1.850.000.000 đồng. Do bà Phú H vắng mặt nên không ghi nhận được ý 

kiến, yêu cầu của bà P đã ít hơn so với tổng số nợ mà các bên ký kết nên yêu cầu này 

là có lợi cho bị đơn và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ nên có căn 

cứ để chấp nhận. Về lãi suất: Bà P yêu cầu tính lãi 1%/tháng đối với số tiền nợ tính từ 

ngày 15/3/2021 đến nay. Mức lãi suất này phù hợp với quy định pháp luật, số tiền lãi 

219.000.000 đồng mà nguyên đơn yêu cầu ít hơn lãi thực tính mà bị đơn phải trả cho 

nguyên đơn, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. Ngoài ra, theo như nguyên đơn 

thừa nhận đang cầm giữ 01 bản gốc giấy tờ đất của bà H, việc cầm giữ giấy tờ này là 

không đúng quy định, đề nghị buộc bà P phải trả lại giấy cho bà H khi án có hiệu lực. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Dương Thúy P khởi kiện yêu cầu bà Trần Thị Phú H 

trả cho bà số tiền vay là 1.850.000.000 đồng cùng lãi suất 1%/tháng tính từ ngày 

15/03/2021 đến khi án có hiệu lực pháp luật. Đây được xác định là tranh chấp về Hợp 

đồng vay tài sản được quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Qua xác 

minh, bà Trần Thị Phú H hiện đang đăng ký thường trú và sinh sống tại địa chỉ: 

350D/11 khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nên vụ 

án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều theo quy định 

Điều 35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Đối với sự vắng mặt của bị đơn bà Trần Thị Phú H: xét thấy rằng Tòa án đã tiến 

hành triệu tập hợp lệ bà H để tham gia các phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải 

cũng như xét xử nhưng bà H vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng xem như đã từ bỏ 

quyền tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ 

Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng mặt đối 

với bị đơn theo quy định. 

 [2] Về nội dung vụ án: 

Qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện: Bà Dương Thúy P có cho bà 

Trần Thị Phú H vay tiền 05 lần với lãi suất từng lần cụ thể như sau: 

- Lần 1: Ngày 11/6/2020 bà P cho bà H vay với số tiền 400.000.000 đồng, lãi 

suất trả hàng tháng theo quy định pháp luật. Hợp đồng vay tiền được công chứng, 

chứng thực tại Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành. 

- Lần 2: Ngày 23/7/2020 bà P cho bà H vay với số tiền 300.000.000 đồng lãi 

suất trả hàng tháng theo quy định pháp luật. Hợp đồng vay tiền được công chứng, 

chứng thực tại Văn phòng công chứng Lê Cẩm Lành. 

- Lần 3: Ngày 06/10/2020 bà P cho bà H vay với số tiền 30.000.000 đồng, lãi 

suất trả hàng tháng là 1.000.000 đồng. Việc vay tiền được thể hiện bằn “GIẤY VAY 

TIỀN” do bà P và bà H tự ký kết. 

  + Lần 4: Ngày 24/7/2020 bà P cho bà H vay với số tiền 50.000.000 đồng lãi 

suất trả hàng tháng là 3%. Việc vay tiền được thể hiện bằn “GIẤY VAY TIỀN” do bà 

P và bà H tự ký kết. 

- Lần 5: Ngày 7/11/2020 bà P cho bà H vay với số tiền 1.550.000.000 đồng, lãi 

suất trả hàng tháng là 3%. Việc vay tiền được thể hiện bằn “GIẤY VAY TIỀN” do bà 

P và bà H tự ký kết. 

Như vậy, qua các biên đã thể hiện bà Trần Thị Phú H có 05 lần vay tiền của bà 

Dương Thúy P với tổng số tiền là 2.330.000.000 đồng. Quá trình các bên thực hiện 

giao dịch, theo như bà Dương Thúy P trình bày tính đến tháng 03/2021 bà Trần Thị 

Phú H còn nợ lại bà số tiền nợ gốc là 1.850.000.000 đồng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
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Tòa án đã nhiều lần triệu tập bà Trần Thị Phú H để tham gia phiên công khai 

chứng cứ, hòa giải cũng như xét xử để làm rõ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn cũng như lắng nghe ý kiến bị đơn tự bảo vệ quyền lợi cho mình nhưng bà Trần 

Thị Phú H vắng mặt mà không có lý do xem như từ bỏ quyền tự bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp cho mình và yêu cầu của nguyên đơn được xem như chứng cứ không cần phải 

chứng minh. Do vậy, nguyên đơn bà Dương Thúy P yêu cầu bà Trần Thị Phú H trả 

cho bà số tiền nợ vay còn thiếu là 1.850.000.000 đồng là có căn cứ để Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

- Xét yêu cầu tính lãi của nguyên đơn: theo như các biên nhận nợ có công chứng 

cũng như biên nhận viết tay giữa bà P và bà H thể hiện các Hợp đồng vay tiền giữa bà 

Dương Thúy P và bà Trần Thị Phú H là Hợp đồng vay có thỏa thuận lãi suất, theo như 

bà P thừa nhận tại phiên tòa lãi suất mà các bên thỏa thuận là 3%/tháng. Đối chiếu quy 

định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự quy định về lãi suất thì: 

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. 

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không 

được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan 

quy định khác………….. 

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định 

tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.” 

Căn cứ với quy định pháp luật nêu trên thì mức thỏa thuận lãi suất 3%/tháng do 

bà Dương Thúy P và bà Trần Thị Phú H thỏa thuận là vượt quá mức lãi suất vay theo 

quy định của pháp luật, cần điều chỉnh. Tuy nhiên, theo bà P trình bày thì từ khi các 

bên ký hợp đồng vay, bà H chỉ trả nợ gốc, không có trả nợ lãi cho bà và việc trả tiền 

giữa các bên không có giấy tờ chứng minh. Bà Trần Thị Phú H vắng mặt nên cũng 

không ghi nhận được ý kiến đối với phần lãi suất này. Hiện bà Dương Thúy P có yêu 

cầu bà Trần Thị Phú H thanh toán lãi cho bà từ giữa tháng 3/2021 (tức ngày 15/3/2021) 

với mức lãi suất 1%/tháng trên số tiền nợ gốc. Thấy rằng 05 biên nhận do bà P và bà 

H xác lập đều vào thời điểm năm 2020, nguyên đơn yêu cầu được tính lãi từ ngày 

15/3/2021 với mức lãi suất 1%/tháng là có lợi cho bị đơn, không trái với quy định 

pháp luật nên có căn căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Số tiền lãi cụ thể được tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm như sau:  

1.850.000.000 đồng X 1%/tháng X 11 tháng 26 ngày = 219.500.000 đồng. 

Bà Dương Thúy P đề nghị được làm tròn số tiền lãi là 219.000.000 đồng. Số 

tiền lãi này ít hơn số tiền lãi thực tính mà bà H phải trả cho bà P, có lợi cho bị đơn nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Đối với việc nguyên đơn bà Dương Thúy P đang cầm giữ 01 bản gốc Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số CH03044 (số phát hành CR 875403) do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp ngày 

07/11/2019 đứng tên Trần Thị Phú H để đảm bảo cho khoản tiền vay. Thấy rằng giữa 

bà Dương Thúy P và Trần Thị Phú H là 02 cá nhân, không có đăng ký kinh doanh, 

không có chức năng cầm giữ, thế chấp tài sản để bảo đảm khoản vay như các tổ chức 

tín dụng hiện hành. Việc bà Dương Thúy P cầm giữ giấy tờ đất của bà H để đảm bảo 

khoản vay hoặc yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp là không đúng quy định pháp luật. 

Do vậy, cần buộc bà P giao nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho 

Cơ quan thi hành án để trả lại cho bà Trần Thị Phú H khi án có hiệu lực pháp luật. 

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, quan điểm trình bày của người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, phù hợp với quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[5] Xét quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phù hợp với 

quan điểm của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[6] Về án phí sơ thẩm: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn 

bà Trần Thị Phú H phải chịu tiền án phí dân sự theo quy định pháp luật. Nguyên đơn 

bà Dương Thúy P được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Điều Điều 463, 466, 468 Bộ luật dân sự; 

Khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; 

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc H quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí tòa án,  

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dương Thúy 

P đối với bị đơn bà Trần Thị Phú H. 

- Buộc bị đơn bà Trần Thị Phú H trả cho bà Dương Thúy P tổng số tiền nợ vay 

và lãi tạm tính đến ngày 11/3/2022 là: 2.069.000.000 đồng (hai tỷ không trăm sáu mơi 

chín triệu đồng). Trong đó nợ gốc là 1.850.000.000 đồng, lãi suất tạm tính từ ngày 

15/3/2021 đến ngày 11/3/2022 là 219.000.000 đồng 

- Trường hợp bà Trần Thị Phú H chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Dương 

Thúy P thì còn phải tiếp tục chịu lãi suất chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật dân sự cho đến khi thanh toán tất nợ. 

- Buộc bà Dương Thúy P giao nộp cho Cơ quan thi hành án 01 bản gốc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
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số CH03044 (số phát hành CR 875403) do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp ngày 

07/11/2019 đứng tên Trần Thị Phú H để Cơ quan thi hành án trả lại cho bà Trần Thị 

Phú H khi án có hiệu lực pháp luật. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  Bà Trần Thị Phú H phải chịu 73.380.000 đồng tiền 

án phí. Bà Dương Thúy P được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 33.750.000 

đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0001247 ngày 19/10/2021 tại Chi cục thi 

hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

- Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với các đương sự vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật 

Thi hành án dân sự./.     

 

Nơi nhận :                                                      
- Các đương sự 

- VKSND quận Ninh Kiều; 

- TAND TP.CT; 

- Chi cục THADS.Ninh Kiều;  

- Lưu (HS – 2b).                                                                       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Bé Hiền 
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